
Khách Sạn Rex
BAN MÔI TRƯỜNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xà phòng đặt phòng ( soap) Cái 3,000 10 11 11 32 96,000

2 Muối tắm Hộp 3,540 0 0

3 Giấy vệ sinh Cuộn 2,500 30 28 25 33 35 36 26 37 45 33 28 35 391 977,500

4 Bộ tăm bông Bộ 3,000 0 0

5 Dao cạo râu Hộp 5,800 11 9 12 12 9 25 11 16 17 11 9 9 151 875,800

6 Kim chỉ Hộp 2,000 0 0

7 Shopping bag Cái 7,600 50 36 53 55 56 75 75 73 78 75 100 85 811 6,163,600

8 Túi giặt ủi Cái 9,200 42 33 43 67 42 55 70 65 62 47 90 80 696 6,403,200

9 kem bàn chải - Hynos Hộp 6,450 10 19 21 37 16 33 23 28 33 23 14 12 269 1,735,050

10 Chụp tóc Hộp 1,573 10 8 5 13 7 12 6 10 13 9 7 100 157,300

11 Lược Hộp 3,096 15 11 14 11 13 15 14 17 16 12 8 11 157 486,072

12 Dầu gội Chai 3,179 62 49 66 72 88 150 150 125 190 135 175 210 1,472 4,679,488

13 Dưỡng da Chai 3,180 23 23 31 34 33 71 95 65 90 63 47 60 635 2,019,300

14 Dầu tắm Chai 3,400 51 52 53 63 72 130 102 112 205 120 158 180 1,298 4,413,200

15 Dầu tắm - Olive tree 30ml Chai 9,933 11 18 22 14 34 66 66 56 65 66 120 538 5,343,954

16 Dầu tắm - Olive tree 60ml Chai 18,018 3 2 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 37 666,666

17 Dầu gội - Olive tree 30ml Chai 9,933 17 23 31 19 42 123 83 75 85 75 133 706 7,012,698

18 Dầu gội - Olive tree 60ml Chai 18,018 2 2 2 2 3 2 3 5 5 4 3 5 38 684,684

19 Dầu xả - Olive tree 30ml Chai 9,933 0 0

20 Dầu xả - Olive tree 60ml Chai 18,018 1 1 3 2 2 2 3 14 252,252

21 Dưỡng Da - Olvie tree 30ml Chai 9,933 6 8 17 13 12 32 36 32 42 23 221 2,195,193

22 Dưỡng Da - Olvie tree 60ml Chai 18,018 1 1 2 3 2 2 2 3 16 288,288

23 Dép vải Đôi 23,000 250 330 280 450 430 330 650 670 750 530 630 750 6,050 139,150,000

8,362 559 636 657 924 864 1,025 1,451 1,429 1,686 1,261 1,433 1,707 13,632 183,600,245
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Soạn thảo:
Soát xét: Điều phối viên MT

   Lê Đăng Huy 1


